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	TỈNH UỶ KON TUM

* 

Số 423-BC/TU
	
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Kon Tum, ngày 17 tháng 6 năm 2019




BÁO CÁO
tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18-3-2002 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển 
và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
-----

Thực hiện Quyết định số 212/QĐ-TTg, ngày 20-02-2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18-3-2002 Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Nghị quyết số 13-NQ/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum báo cáo như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch tổ chức quán triệt Nghị quyết số 13-NQ/TW cho cán bộ chủ chốt các sở, ban ngành, địa phương; chỉ đạo quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền, quán triệt tập trung chủ yếu về các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 13-NQ/TW, Luật Hợp tác xã 2012 và các chính sách phát triển kinh tế tập thể thông qua các hình thức như tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền, phát hành tài liệu, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về hợp tác xã, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông… Đồng thời, tổ chức tư vấn, hướng dẫn tổ chức lại, chuyển đổi và thành lập mới hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Các cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo định kỳ kiểm tra, đánh giá để tập trung tháo gỡ khó khăn, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tăng cường công tác xây dựng, củng cố phát triển hợp tác xã. Các cơ quan thông tấn, báo chí đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu những mô hình mới, cách làm hiệu quả về phát triển kinh tế tập thể. Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền Nghị quyết số 13-NQ/TW đến các hợp tác xã thành viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể; tổ chức các hội nghị tập huấn tuyên truyền thành lập mới tổ hợp tác, hợp tác xã, Luật Hợp tác xã năm 2012, chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã cho các nhóm hộ, những người dân có nhu cầu thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

II. CÔNG TÁC THỂ CHẾ HÓA CHỦ TRƯƠNG CỦA NGHỊ QUYẾT
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 28-CTr/TU, ngày 19-6-2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 17-6-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 21-2-2013 của Bộ Chính trị đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; đồng thời cụ thể hóa một số chủ trương của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và phát triển kinh tế hợp tác
. Trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18-3-2002, Kết luận số 56-KL/TW, ngày 21-02-2013 của Bộ Chính trị về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác, phù hợp với tình hình cụ thể của tỉnh
.
Phần thứ hai

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN

KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ 15 NĂM QUA

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
1. Về thống nhất nhận thức trong quan điểm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
Qua công tác quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, nhận thức của cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng, vai trò, vị trí của kinh tế tập thể trong giai đoạn hiện nay được nâng cao. Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, khuyến khích, hỗ trợ tạo điều kiện để củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Người dân có sự nhìn nhận khác về mô hình hợp tác xã kiểu mới, không còn những định kiến như mô hình hợp tác xã thời kỳ cũ, nhất là khi có nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động ngày càng hiệu quả.

2. Về nâng cao vai trò quản lý Nhà nước

Đã chỉ đạo thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên. Ở mỗi cấp đều phân công cán bộ theo dõi về kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể cấp tỉnh
, cấp huyện
; từng bước phát huy vai trò của các ban chỉ đạo trong phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn. Công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế hợp tác, hợp tác xã được tăng cường; thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho các mô hình kinh tế tập thể phát triển, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới
; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển và duy trì hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

3. Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Liên minh Hợp tác xã, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội đối với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 21-2-2013 của Bộ Chính trị đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tích cực tuyên truyền vận động thành viên, hội viên xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế. Phát động các phong trào, giao chỉ tiêu thi đua hằng năm cho các cấp hội viên tham gia phát triển kinh tế tập thể; ký kết chương trình phối hợp với các sở, ngành liên quan nhằm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể đạt hiệu quả cao. Tổ chức tuyên truyền vận động thành lập mới tổ hợp tác, hợp tác xã trong thanh niên, tập huấn khởi sự doanh nghiệp cho thanh niên….
Với vai trò chủ thể về phát triển kinh tế tập thể, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc phát triển kinh tế tập thể cũng như các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động thành lập mới tổ hợp tác, hợp tác xã; công tác tư vấn hướng dẫn các hợp tác xã tiếp cận các cơ chế chính sách hỗ trợ của trung ương, của tỉnh, tiếp cận nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hợp tác xã thành viên; định hướng, hướng dẫn các hợp tác xã tiếp cận, liên kết với các doanh nghiệp trong tổ chức sản sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân…
II. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ 15 NĂM QUA

1. Về tổ hợp tác

Đến nay, toàn tỉnh có 178 tổ hợp tác hoạt động trên các lĩnh vực: Tiểu thủ công nghiệp, các loại dịch vụ, thương mại, trồng trọt, chăn nuôi
. Hình thức tổ hợp tác đã thu hút được sự chú ý của nhiều hộ nông dân, mô hình này rất phù hợp với yêu cầu phát triển đa dạng ngành nghề trong nông nghiệp, nông thôn, phù hợp với từng cây trồng vật nuôi, với từng ngành nghề và sản phẩm, là giải pháp tạo sinh kế phù hợp nhất cho người nông dân. Hoạt động của các tổ hợp tác cơ bản đáp ứng nhu cầu hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau về kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, tương trợ nhau về vốn, tiêu thụ sản phẩm, tận dụng các nguồn lực đất đai, nguyên liệu, vốn, lao động hiện có tại địa phương và tiếp cận sự hỗ trợ từ các cơ chế, chính sách.
2. Về hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã 
Tình hình phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực, số lượng hợp tác xã thành lập mới năm sau cao hơn năm trước; quy mô tổ chức hoạt động của hợp tác xã được mở rộng. Nhiều hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, mở thêm nhiều ngành nghề mới, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý điều hành cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh; nhiều mô hình hợp tác xã mới xuất hiện, nhiều hợp tác xã chuyên ngành nghề được hình thành như: Hợp tác xã chợ, hợp tác xã chăn nuôi, hợp tác xã trồng và chế biến dược liệu…. Hiện toàn tỉnh có 108 hợp tác xã và 01 liên hiệp hợp tác xã
.

Tổng số vốn hoạt động, giá trị tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là 252.155 triệu đồng (tăng 201.134 triệu đồng so với thời điểm 31-12-2003). Tổng doanh thu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là 14.040 triệu đồng (tăng 11.200 triệu đồng so với thời điểm 31-12-2003). Tổng lợi nhuận của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là 2.340 triệu đồng (tăng 2.050 triệu đồng so với thời điểm 31-12-2003). Thu nhập bình quân của thành viên, lao động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là 46 triệu đồng (tăng 35 triệu đồng so với thời điểm 31-12-2003).
Sự chuyển biến trong hoạt động hợp tác được thể hiện rất rõ rệt, các hợp tác xã ngày càng năng động hơn với cơ chế thị trường, tự chủ trong tổ chức hoạt động và có những đóng góp ngày càng thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và chương trình phát triển 15.000 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Quyết định số 461/QĐ-TTg, ngày 27-4-2018 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều hợp tác xã đã xây dựng đề án, có giải pháp cụ thể và triển khai chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Thông qua các hoạt động của mình, các hợp tác xã đã khẳng định được vai trò quan trọng không chỉ đối với sản xuất, kinh doanh, mà còn trở thành nhân tố không thể thay thế, góp phần xây dựng các sản phẩm truyền thống, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở. Các hợp tác xã vừa là công cụ hỗ trợ nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, vừa góp phần tạo điều kiện phát huy nội lực rất hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu khác. 

Năng lực nội tại của hợp tác xã từng bước được nâng lên, nguồn vốn hoạt động của hợp tác xã ngày càng tăng, ngoài vốn điều lệ, các hợp tác xã còn tích cực huy động từ nhiều nguồn lực khác nhau nhằm tăng cường khả năng tài chính của mình để tổ chức sản xuất kinh doanh như tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước, liên doanh liên kết với các doanh nghiệp… Đội ngũ cán bộ quản lý điều hành của hợp tác xã từng bước được củng cố và lớn mạnh. Bên cạnh đó, những năm qua nhà nước có nhiều chính sách ưu đãi thu hút cán cán bộ có trình độ đại học về làm việc tại hợp tác xã và đào tạo cán bộ cho hợp tác xã. Vì vậy chất lượng nguồn nhân lực của hợp tác xã không ngừng được tăng lên và từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong xu thế mới.

Các hợp tác xã nông nghiệp đã tập trung đáp ứng các dịch vụ cơ bản phục vụ sản xuất nông nghiệp cho thành viên, hướng dẫn thành viên sản xuất theo quy hoạch, chỉ đạo sản xuất đúng lịch thời vụ hằng năm; tiếp tục đổi mới phương thức điều hành, quản lý, tinh gọn bộ máy, đổi mới trong hạch toán và phân phối lãi theo các quy định; xử lý hiệu quả những tồn đọng về nguồn vốn, tài sản và cổ phần thành viên; mạnh dạn đầu tư công trình hạ tầng phục vụ sản xuất. Tùy theo năng lực và điều kiện cụ thể, các hợp tác xã đã thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ với nhiều quy mô, cấp độ khác nhau. Về cơ bản, các hợp tác xã đã tạo điều kiện hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế thành viên và hộ gia đình, từng bước khắc phục một số mặt yếu kém của kinh tế hộ về vốn, công cụ, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất; hỗ trợ nông dân hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh (trong đó có sản xuất và kinh doanh nhiều loại giống lúa), thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng thu nhập cho thành viên và hộ gia đình. Nhiều hợp tác xã đã chú trọng đầu tư ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa nông nghiệp, mở thêm các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phục vụ thiết thực cho lợi ích kinh tế thành viên và lợi ích cộng đồng
. Nhiều đơn vị đã mạnh dạn đổi mới tổ chức bộ máy, tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tích cực đổi mới mẫu mã sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, đồng thời tham gia các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh để quảng bá sản phẩm và tìm kiếm các thị trường tiêu thụ mới. Các hợp tác xã mới thành lập trên lĩnh vực này đã thể hiện sự năng động của mình trong xu thế mới, sự đa dạng trong tổ chức sản xuất và phân phối trên thị trường; đồng thời thu hút những người trẻ tham gia vào hợp tác xã như: Hợp tác xã Lộc Phát - huyện Đăk Hà, Hợp tác xã Đoàn Kết - huyện Sa Thầy…
3. Một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới; mô hình hợp tác xã thành công theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị
Tỉnh đã xây dựng được một số hợp tác xã với những mô hình mới, cách làm hiệu quả, là điểm đến để các đơn vị tham quan học tập kinh nghiệm như: Hợp tác xã Hợp Thành - huyện Ngọc Hồi, Hợp tác xã Công bằng Pô Cô, Hợp tác xã Sáu Nhung - huyện Đăk Hà (với mô hình chuỗi giá trị trồng, sản xuất và chế biến cà phê sạch, cà phê bột nguyên chất, cà phê hòa tan), Hợp tác xã Tuyết Sơn - huyện Kon Plông, Hợp tác xã Rạng Đông - huyện Đăk Tô, Hợp tác xã Đoàn Kết - huyện Sa Thầy, Hợp tác xã Tiến Đạt - huyện Đăk Tô, Hợp tác xã Lộc Phát - huyện Đăk Hà, Hợp tác xã Vận tải Tây Nguyên - thành phố Kon Tum và 05 Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó có một số hợp tác xã thành công theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị
.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được so với mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết

Các cấp ủy đảng và chính quyền có sự nhận thức cụ thể hơn, hiểu rõ về bản chất, vai trò của hợp tác xã, cấp ủy chính quyền một số địa phương đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế tập thể, giao chỉ tiêu thành lập mới hợp tác xã một cách cụ thể và lấy đó làm cơ sở, tiêu chí đánh giá, xếp loại cuối năm. Nâng cao nhận thức của người dân về hợp tác xã kiểu mới, đã thu hút được lực lượng trẻ có trình độ, tâm huyết tham gia vào hợp tác xã. Hợp tác xã đóng vai trò quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP, cánh đồng mẫu lớn ở địa phương… Đã ban hành nhiều cơ chế chính sách tạo điều kiện cho kinh tế tập thể của tỉnh nhà phát triển. 

Các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển cả về quy mô, lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, đã tập trung triển khai các dịch vụ cung ứng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ thành viên, từng bước mở rộng ngành nghề, sản xuất, kinh doanh; mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp tạo chỗ đứng trên thị trường. Các hợp tác xã nông nghiệp đã có nhiều đổi mới so với trước đây, mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị để tổ chức sản xuất, mở rộng thêm các ngành nghề phi nông nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập và tạo dựng niềm tin với xã hội về mô hình hợp tác xã.

2. Những tồn tại, hạn chế

- Một số cơ chế chính sách đã được Trung ương ban hành, nhưng triển khai thực hiện còn chậm, chưa có sự hướng dẫn một cách đồng bộ.
- Năng lực nội tại của hợp tác xã vẫn còn nhiều hạn chế như thiếu vốn, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao; đội ngũ cán bộ quản lý đa số tuổi cao, còn nặng tư duy hợp tác xã kiểu cũ, chưa năng động với thị trường; cơ sở vật chất xuống cấp, công nghệ sản xuất lạc hậu.

- Kinh tế tập thể phát triển không đồng đều giữa các địa bàn, các ngành, lĩnh vực. Việc thực hiện chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 của một số hợp tác xã còn chậm. 

- Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ kinh tế tập thể chưa đáp ứng toàn diện nhu cầu của cơ sở. Chất lượng đào tạo và dạy nghề cho người lao động tuy đã có chuyển biến tích cực nhưng chưa có bước đột phá sau đào tạo.

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
3.1 Nguyên nhân khách quan: Một số chính sách phát triển kinh tể tập thể của Trung ương chưa đầy đủ, đồng bộ, tính khả thi thấp. Các thành phần kinh tế khác có sự phát triển mạnh mẽ trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế nên khu vực kinh tế tập thể có sự phát triển chậm. Đóng góp của khu vực kinh tế tập thể còn thấp so với các lĩnh vực kinh tế khác. Tâm lý xã hội có sự nhìn nhận chưa toàn diện, tích cực về lĩnh vực kinh tế tập thể.
3.2 Nguyên nhân chủ quan: Các sở, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chưa thật sự vào cuộc; cấp ủy đảng và chính quyền ở một số địa phương, cấp huyện, thành phố, cấp xã còn chưa chú trọng đến lĩnh vực kinh tế tập thể. Công tác tư vấn, hỗ trợ phát triển hợp tác xã triển khai chưa đồng đều giữa các địa phương trong tỉnh.

4. Bài học kinh nghiệm

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rõ các cơ chế chính chính sách và định hướng phát triển kinh tế tập thể; từ đó có sự nhìn nhận, quan tâm và hành động cụ thể hơn để phát triển lĩnh vực kinh tế này.

- Các cơ quan tham mưu ban hành chính sách cần phải khảo sát nhu cầu thực tiễn ở cơ sở, từ đó đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp nhất để khi đi vào thực tế dễ triển khai thực hiện. 
- Việc tổ chức thực hiện nghị quyết cần có sự hướng dẫn triển khai một cách đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở; thường xuyên rà soát để kịp thời phát hiện, điều chỉnh, sửa đổi những vấn đề bất cập, chưa phù hợp. Công tác tư vấn hỗ trợ đối với kinh tế tập thể cần được chú trọng; bố trí cán bộ có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm lĩnh vực và thực tiễn để tư vấn, hỗ trợ một cách sát thực, hiệu quả nhằm phát triển kinh tế tập thể đúng đường hướng.

- Phát huy vai trò của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong triển khai thực hiện nghị quyết cũng như công tác tham mưu ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

- Tranh thủ sự hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong công tác tư vấn, hỗ trợ, nâng cao năng lực quản lý, điều hành hợp tác xã nhằm giúp cho các hợp tác xã thành viên nâng cao năng lực nội tại của mình cũng như tiếp cận những kỹ năng quả lý điều hành mới. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ việc thực hiện Nghị quyết, Luật Hợp tác xã năm 2012 của các cấp.

Phần thứ ba

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN TỚI

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

- Tiếp tục củng cố, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Chú trọng phát triển hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng hợp tác xã nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào xây dựng và phát triển sản phẩm, hàng hóa có giá trị tăng cao và sản phẩm từ truyền thống thông qua mô hình hợp tác kiểu mới.

- Phát huy vai trò của hợp tác xã trong xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thành viên hợp tác xã.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và năm 2030

2.1 Mục tiêu đến năm 2025: Tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ phát triển khoảng 319 tổ hợp tác, 210 hợp tác xã; 01 liên hiệp hợp tác xã; trong đó có khoảng 110 hợp tác xã nông nghiệp, 01 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp.

2.2 Mục tiêu đến năm 2030: Tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ phát triển khoảng 417 tổ hợp tác, 330 hợp tác xã; 02 liên hiệp hợp tác xã; trong đó có khoảng 180 hợp tác xã nông nghiệp, 02 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Giải pháp về nâng cao nhận thức

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế hợp tác mà nòng cốt là hợp tác xã đến các cấp, các ngành, các địa phương và tầng lớp Nhân dân; trong đó, tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, địa phương, các cơ quan truyền thông đại chúng; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thiết thực về nội dung và phù hợp với từng đối tượng; chú trọng phổ biến các mô hình mới, điển hình tiên tiến, hiệu quả cao để phát triển, nhân rộng ra các ngành, địa phương trong tỉnh. Đưa nội dung về kinh tế hợp tác, hợp tác xã vào nghị quyết và chương trình công tác của các cấp để thống nhất trong chỉ đạo. 

2. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Có chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn giỏi, đạo đức tốt về làm cán bộ chủ chốt tại các hợp tác xã để tham gia hoạt động quản lý, điều hành và hỗ trợ hợp tác xã phát triển. Đầu tư cho công tác đào tạo trên cơ sở thu hút đội ngũ giảng viên có chất lượng tốt, giàu kinh nghiệm thực tế; đổi mới hoạt động đào tạo chuyển từ lý thuyết sang học tập kinh nghiệm, cách làm của các mô hình hoạt động hiệu quả. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại; tăng cường hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp với hợp tác xã để mở rộng thị trường tiêu thụ và giao lưu, tìm hiểu nâng cao trình độ quản lý, quản trị hợp tác xã theo hướng hiện đại, hiệu quả.
3. Giải pháp về hoàn thiện cơ cấu tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể

Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể theo Thông tư Liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV, ngày 11-12-2015 của Liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư - Nội vụ. Thực hiện tốt Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 22-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Kiện toàn, nâng cao năng lực của bộ phận tham mưu quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác, hợp tác xã để đáp ứng yêu cầu phát triển của khu vực kinh tế này trong giai đoạn mới. Có bộ phận chuyên trách hoặc giao thêm nhiệm vụ cho các phòng, ban thuộc cấp mình phụ trách quản lý Nhà nước đối với các hợp tác xã phi nông nghiệp để có sự hỗ trợ kịp thời cho các hợp tác xã này phát triển. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, Luật Hợp tác xã năm 2012, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra thường xuyên, định kỳ và có chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Hợp tác xã năm 2012.
4. Giải pháp về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới, tiêu biểu, hoạt động hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh. Tăng cường công tác liên doanh, liên kết trong tổ chức sản xuất kinh doanh của hợp tác xã. Theo dõi xuyên suốt quá trình hoạt động và thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hiệu quả. Thực hiện tốt công tác đánh giá và có các hình thức tôn vinh, khen thưởng kịp thời nhằm khích lệ các hợp tác xã vươn lên.

5. Giải pháp về hỗ trợ, xây dựng hỗ trợ các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới phù hợp với bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0

Trong bối cảnh cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã có nhiều cơ hội phát triển, song cũng đối diện với nhiều thách thức đòi hỏi Nhà nước cũng như cộng đồng hợp tác xã phải có một tư duy mới, cách nhìn nhận mới và có các giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã một cách bền vững. Các hợp tác xã phải thích ứng với những cơ chế mới, thị trường mới. Mạnh dạn ứng dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

6. Giải pháp về tư vấn, hỗ trợ các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Tổ chức tư vấn, hướng dẫn cho các tổ hợp tác, hợp tác xã tiếp cận những ứng dụng mới, công nghệ mới để từng bước đưa vào ứng dụng trong sản xuất kinh doanh; tổ chức các đợt nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về những mô hình mới áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật đã thành công để các tổ hợp tác, hợp tác xã tiếp cận; tham gia các hội chợ triển lãm các ứng dụng khoa học - kỹ thuật mới trong tổ chức sản xuất.

7. Giải pháp về xúc tiến thương mại

Xác định việc tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, là cầu nối thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng. Trên cơ sở đó, phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức các hội chợ xúc tiến thương mại, giới thiệu hợp tác xã tham gia các hội chợ do các cấp tổ chức; hỗ trợ nguồn kinh phí để tham gia các hội chợ. Quảng bá, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm của hợp tác xã trên trang Website của Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

8. Giải pháp về tập trung nguồn lực từ ngân sách nhà nước và thị trường để hỗ trợ các mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm
Tập trung nguồn lực từ các tổ chức đơn vị để hỗ trợ mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. Không nên phân tán nguồn lực kinh phí ở nhiều đơn vị mà cần tập trung về một đầu mối, đồng thời lựa chọn những hợp tác xã có đủ năng lực xây dựng chuỗi giá trị để đầu tư. Kêu gọi sự hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ để nâng cao năng lực nguồn tài chính cho hợp tác xã thực hiện thành công chuỗi giá trị sản phẩm.

9. Giải pháp về bảo vệ tài nguyên, môi trường
Việc tổ chức sản xuất kinh doanh của hợp tác xã phải đúng theo quy hoạch của địa phương, tổ chức sản xuất phải đảm bảo các quy chuẩn về an toàn lao động và vệ sinh lao động. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo vệ môi trường.

10. Giải pháp về tăng cường hợp tác quốc tế

Duy trì tốt mối quan hệ hiện có với các tổ chức quốc tế và tranh thủ sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế về tài chính, trang thiết bị, kỹ thuật… để hỗ trợ cho các tổ hợp tác, hợp tác xã phát triển. Bên cạnh đó không ngừng mở rộng, tìm kiếm các đối tác mới để hỗ trợ cho kinh tế tập thể phát triển.

11. Các giải pháp khác

- Huy động mọi nguồn lực cho phát triển hợp tác xã, đặc biệt lĩnh vực hợp tác xã nông nghiệp. Tìm kiếm, kêu gọi các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế khác đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào hợp tác xã để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, hạ giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh. 

- Đẩy mạnh liên doanh, liên kết giữa hợp tác xã với hợp tác xã và giữa hợp tác xã với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhằm huy động mọi nguồn lực tập trung cho phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Tăng cường đào tạo, tập huấn cho cán bộ các đoàn thể tham gia tuyên truyền, vận động về kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Tăng cường sự phối hợp giữa Sở, ngành, các đoàn thể chính trị-xã hội trong quản lý nhà nước và hỗ trợ kinh tế hợp tác để tập trung sự chỉ đạo và hỗ trợ cho lĩnh vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã phát triển; đặc biệt là việc tập trung nguồn lực xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới phù hợp với điều kiện, nhu cầu thực tiễn.

Phần thứ tư

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Từ thực tiễn 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum kiến nghị Chính phủ một số nội dung sau:
1. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo Đổi mới phát triển kinh tế tập thể Trung ương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà hợp tác xã đang gặp phải trong tổ chức và hoạt động.

2. Chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương cần có sự thống nhất trong ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế tập thể. Hằng năm có nguồn kinh phí nhất định hỗ trợ cho lĩnh vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã như tuyên truyền, đào tạo nâng cao năng lực, hỗ trợ cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại…Chú trọng hỗ trợ các hợp tác xã tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia chuỗi giá trị sản phẩm, sản phẩm OCOP của địa phương.
3. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, thành viên hợp tác xã. Làm tốt công tác thi đua, khen tưởng để khích lệ, động viên phong trào.

	Nơi nhận:


            

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

- Bộ Công Thương,

- Bộ Giao thông vận tải,

- Bộ Xây dựng,

- Ngân hàng nhà nước Việt Nam,

- Liên minh HTX Việt Nam,

- Ủy ban nhân dân tỉnh,

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy,

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh,

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
	T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

Y Mửi



� Kế hoạch số 76-KH/TU, ngày 14-8-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 97-KL/TW, ngày 15-5-2014 của Bộ Chính trị khóa XI về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 1444-KL/TU, ngày 11-03-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 303-KL/TU, ngày 21-06-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm phát triển nhóm hộ, tổ hợp tác sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm xây dựng thôn, làng thành cộng đồng phát triển kinh tế.


� Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành: Nghị quyết kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, ngày 13-01-2003 về Đề án định hướng phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1998 - 2010; Nghị quyết số 34/NQ-HĐND, ngày 10-12-2015 về chủ trương thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Kon Tum; Thông báo số 11/TB-HĐND, ngày 14-03-2019 về thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân về một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình giữa 02 kỳ họp của Hội đồng nhân dân khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021 về phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho 10 hợp tác xã nông nghiệp.


Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành: Quyết định số 648/QĐ-UBND, ngày 22-5-2006 về phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể ngành nông nghiệp tỉnh Kon Tum năm 2006 và 5 năm 2006 - 2010; Quyết định số 540/QĐ-UBND, ngày 29-7-2013 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 17-6-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số văn bản về công tác giám sát, hỗ trợ, định hướng phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.


� Cấp tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực nông nghiệp làm Trưởng Ban, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh làm Phó Ban thường trực, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Phó ban, lãnh đạo các Sở, ngành liên quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố làm thành viên.


� Ở các huyện, thành phố đều thành lập Ban Chỉ đạo phát triển Kinh tế tập thể cấp huyện do đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế làm Trưởng ban và cơ cấu các thành viên giống Ban Chỉ đạo cấp tỉnh


� Quản lý nhà nước chung về hợp tác xã trên địa bàn tỉnh được giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt nam chi nhánh tỉnh Kon Tum đều có bộ phận tham mưu quản lý nhà nước về hợp tác xã ở lĩnh vực phụ trách theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX. Ở các huyện, thành phố, phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hợp tác xã. Các đơn vị đều bố trí cán bộ kiêm nhiệm để theo dõi, quản lý về hợp tác xã theo lĩnh vực mình phụ trách.


� So với thời điểm 31-12-2003, số tổ hợp tác tăng 131 tổ.


� Tăng 74 hợp tác xã so với thời điểm 31-12-2003. Trong số 108 hợp tác xã, có 99 hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 (bao gồm 93 hợp tác xã, 01 liên hiệp hợp tác xã và 05 Quỹ tín dụng nhân dân). Số thành viên tại các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tại thời điểm 31-12-2018 là 8.988 thành viên, tăng 6.036 thành viên số với thời điểm 31-12-2003; số lao động thường xuyên tại các hợp tác xã vào thời điểm 31-12-2018 là 851 lao động, tăng 648 lao động so với thời điểm 31-12-2003.


� Tiêu biểu như Hợp tác xã Hợp Thành - huyện Ngọc Hồi, Hợp tác xã Công bằng Pô Cô, Hợp tác xã Sáu Nhung - huyện Đăk Hà, Hợp tác xã Tuyết Sơn - huyện Kon Plông…


� Hợp tác xã Sáu Nhung - huyện Đăk Hà với mô hình chuỗi giá trị trồng, sản xuất và chế biến cà phê sạch, cà phê bột nguyên chất, cà phê hòa tan. Hợp tác xã Tuyết Sơn - huyện Kon Plông với mô hình chuỗi giá trị trồng, sản xuất và chế biến dược liệu từ sâm dây, đương quy, sâm cau… và tinh dầu tiêu rừng. Hợp tác xã Ánh Dương - huyện Kon Plông với mô hình chuỗi giá trị trồng, sản xuất và chế biến chuối các loại. Hợp tác xã dược liệu hưu cơ Tu Mơ Rông - huyện Tu Mơ Rông với mô hình chuỗi giá trị trồng, sản xuất và chế biến cà phê sạch, cà phê túi lọc.






